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PE KIEM TRA GIUA HOC KY I GDCD 7
PHAN I. TRAC NGHIEM (7 diém — mdi lya chon dung cho 0,5 diém)

Khoanh vao chir cai truwdc phwong an dung

Céu 1: DAu hiéu nio sau diy cho thiy mot nguoi dang bi cing thing tam 1y?
A. Cam thdy mét moi, lo ling qua mirc B. Ludn vui vé, tran day nang luong

C. Khong bi anh huéng gi dén cudc song D. Khéng thay d6i thoi quen sinh hoat

Céu 2: Nhin vt nao dwéi diy dang roi vao trong trang thai cing thing tam li?
A. Ban H dat giai nhat trong cudc thi huing bién bang tiéng Anh.

B. B6 me thudng cho T vi ban di ¢ nhiéu ¢ ging trong hoc tap.

C. Co gido tuyén duong V vi ban luén ngoan ngoan, cham chi.

D. Ban P cam théy mét moi, mat tap trung trong khi ki thi dén gﬁn.

Cau 3: Hanh vi nao sau day dugc coi 1a bao luc hoc duwong?
A. Chia sé bai tap voi ban B. Ché giéu, xtic pham ban bang 15i noi.

C. Choi thé thao ciing nhau sau gid hoc. D. Hoi bai va gitip do ban hoc kém hon.

Ciu 4: Bi¢u hién nao cho thay mgt hoc sinh dang la nan nhén ciia bao luc hoc dwong?
A. Tich cuc tham gia cac hoat dong tap thé.

B. Vui vé, hoa déng vO1 ban bé.

C. Thudng xuyén c6 vét thuong, tinh than lo ling, so hii.

D. Ludn cam thay tu tin khi dén truong.

Ciu 5: Nguyén nhin khich quan nio din dén trang thai cing thang tim li?
A. Tam li khong on dinh, thé chat yéu dudi.

B. Tu danh gi4 ban than qua thip hodc qua cao.

C. Mic cam hodc don ¢p ban than vé mot van dé.

D. Gap kho khan, thét bai, bién cd trong doi séng.

Ciu 6: nhin dinh nao sau day em cho 1a khong diing khi no6i vé tam li cing thing

A. Cing thang c6 thé anh huong dén kha ning tip trung va ghi nhé cua con ngudi.
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B. Viéc van dong nhe nhang nhu di bg, tap thé duc cé thé gitp gidm cang thang.

C. Khi b cing thang, khong nén chia sé voi ngudi khac vi ho khong thé gitip da.

D. C6 thé nhan dién cing thang thong qua nhiing biéu hién vé tim 1y va thé chat.

Ciu 7: K va C déu la hoc sinh 16p 7A. Do xich mich véi nhau trén mang xa hdi, nén K da
hen gip C cudi gio hoc sé giip nhau, diung “nam dam dé giai quyét mau thuin”. Néu 1a ban
cung 16p véi K va C, biét dwge chuyén nay, em nén lwa chon cach ving xir nhu thé nao?

A. CH vi, kich dong cac ban K va C st dung bao luc.

B. Khéng quan tim vi khong lién quan dén ban than.

C. B4o véi o giao chi nhiém dé c6 bién phép kip thoi.

D. Ru cac ban khac ¢ lai xem hai ban C va K danh nhau.

Ciu 8: Noi dung nao duwéi diy khéng phdi1a hau qua ciia tinh hudng giy ciing thang?
A. Khién con ngudi mat niém tin va phuong huéng trong cudc séng.

B. Khién con ngudi roi vao trang thai mét moi ca vé thé chit va tinh than.

C. La diém tya dé con nguoi virng bude, vuot qua moi kho khan, thach thuc.

D. Géay ra cac anh hudng ti€u cuc dén thé chat va tinh than cia con nguoi.

Ciu 9 :Y kién nao sau diy em cho 1a khéng diing khi chia s& vé cach img phé véi tim li ciing
thing ?

A.Tap thé duc thudng xuyén 1a mét trong nhitng cach hiéu qua dé giam cing thang.

B. Hoc céch tir chdi nhing yéu cau khong can thiét c6 thé gitp giam cang thang.

C.Chia sé cam x@ic voi ngudi than, ban bé 1a mot cach giup giam cang thang.

D.Khi bi cing thing, cach t6t nhét 13 giit moi chuyén trong long va tu giai quyét.

Céu 10: Viéc t6 chirc cac hoat dong ngoai khéa cé thé gitip giam bao lwe hoc dwdng vi tao
moi trong giao luu va hoc héi.

A. Pung B. Sai

Cau 11:Cing thing 1 trang thai tim Iy xuit hién khi con ngudi gip phai ___ trong cudc
song. Néu cing thang kéo dai, n6 cé thé anh hwéng dén ciia mot nguoi.

A. Ap lyc, kho khan. B.Stic khoe tinh than va thé chat.

C. Hanh phuc. D. Stc khoe vé thé chét.
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Cau 12: Y kién nao sau day dung khi ban vé van deé bao luc hoc dudong?

A. Bao luc hoc duong khong gay ra hau qua gi nghiém trong.
B. Nan nhén ctia bao luc hoc dudng chi bi ton thuong vé thé chat.
C. Nguoi gay ra bao luc hoc dudong phai chiu céac hinh thire ki luat.

D. Phong chéng bao luc hoc dudng 1a trach nhiém cia riéng nha trudng.

Ciu 13: Khi chirng kién bao luc hoc dwong, chiing ta nén_ dé tranh nhirng hiu qua
dang tiéc xay ra.

A. Quay lai clip dé tung 1én mang xa hoi.

B. Lbi kéo nhiéu ngudi khac cung tham gia.

C. Thong bao su viée cho gia dinh, thiy co.

D. Reo ho, ¢b vii hanh vi bao lyc hoc duong.

CAul4: _ lanhirng tinh hudng tic dong va gy ra cac anh hwéng tiéu cuc vé thé chat
va tinh thin cia con nguoi”.

A. Nguoc dai, hanh ha tré em. B. Tinh huéng gay cing thang.

C. Bao luc gia dinh. D. Bao lyc hoc duong.

PHAN II. TU LUAN (3 diém)

Ciu 1: (1 diém) Tai sao can phai biét cach ing phé véi tam 1y cang thang? Viéc khong kiém
soat duoc tim 1y cing thang c6 thé gay ra nhitng hau qua gi?

Cau 2: (2 diém)

Tinh huéng: L 1a hoc sinh 16p 7A. Tuy nhién, do mot s6 hiéu 1am L bi mdt sd ban trong 16p da
ganh ghét, thudng xuyén bia dit nhitng thong tin sai sy that. Nhom ban dé bia dit rang: L hay
“ngﬁm bao cdo” voi cd gido chii nhiém vé cac ban trong 16p nghi hoc di choi; ché bai, mia mai
ngoai hinh va gia canh kho khian cta L,... Chi mot thoi gian sau, nhitng 16i n6i xdu L bj dang tai
1én Facebook. Luc nay, c6 rat nhiéu ngudi da hua theo néi xdu L ma ching can biét chuyén ding
hay sai sy that. Trudc chuyén nay, L v0 cung budn chan, nhung danh cam chiu.

a) Em nhdn xét thé ndo vé hanh vi ciia nhitng ban trong I6p déi véi L?

b) Em ¢6 thé tur vin cho L nhir thé ndo vé cdach irng phé trong trieong hop nay?

DAP AN VA HUONG DAN CHAM

Phin I- Tric nghiém khach quan (7 diém) M®i ciu 0,5 diém
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Cau | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
bap | A | D B C D C c| C|D A A, C C D
an B
Phin I- Tu luin (38u diém)
Cau Noi dung Pi¢m
Cau 1: | - Can biét cach irng phé véi tam ly cing thang d¢ duy tri stc khde tinh
1 (dliem than, giup can bang cudc sdng va ning cao hiéu qua hoc tap, lam viéc. 0,5d
oc
sinh tra | - Néu khong kiém soat dugc tam ly cang thang, c6 thé dan dén nhirng hau
loitheo | 4ua tigu cwe nhu:
yca . . . ) .
nhan | T Anh huong dén suc khée, gy mat nga, dau dau, suy nhuoc co the. 0.25 d
s 4 ‘A T \ X < s 1A ’
d’f,eu + Giam hiéu suat hoc tap va lam viéc, kho tap trung va dé mic sai lam.
ung . . x I
van cho | T Anh huéng dén moi quan hé voi gia dinh, ban bé do d€ cau gian, kho kiém
diém e i
soat cam xuc. 0,25 d
+ Néu kéo dai, cd thé gy ra tram cam hodc céc van dé tam 1y nghiém trong
khac.
Cﬁll?2= a) hanh vi nhuc ma, bia dit thong tin cta cac ban trong 16p d6i véi L 1a !
2 diém | panh vi bao luc hoc duong, vi pham phép luat. diém
b) Pé tmg pho, L nén:
+ Binh tinh trao d6i 6n hoa véi cac ban dé tim hiéu nguyén nhan vi sao cac
ban lai bia dat, vu khdng minh? Khéo 1éo hoa giai mau thuin (néu c6) véi 1
cac ban bing thai do chan thanh, 10i néi nhe nhang, 6n hoa (tranh nhimg | diém
biéu hién va 1o noi mang tinh ti€u cyc, khiéu khich, thach thuec...)
+ Tam sy, trao ddi voi bd me, thﬁy co giao dé nhan dugc su tu van, trg giap
tu ho.
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I. MA TRAN PE KIEM TRA GIUA HQC Ki II MON GDCD 7

Chi | Noi dung don Mirc d9 danh gia Tong Ti lé
dé vi kién thire %
/Chwong diém
TNKQ Tw Luan
Nhiéu lya chon Dulng -Sai Tra Loi Ngan
Gido duc Biét | Hi¢ | Van | Biét | Hiéu | Van | Biét | Hiéu | Van | Bié¢ | Hiéu | Van | Biét | Hiéu | Vin
KNS u Dung Dung Dung | t Dung Dung
Ung pho | - Tinh huéng |2 1 1 cau | 1 cau 1 cau | 1 ciu lcau | 1cau |4 3cau | 1cau | 6D
v6i tAm li | gdy cang thang. | cAu | cau cau 60 %
cang
thing | - Biéu hién cua
cing thang.
- Nguyén nhan
va anh huong
clia cang thang.
- Cach tng pho
v6i cang thang.
Phong, .- Khai niém| 2 Icau | 1cau |1 cau 1 cau 1 cau 4 2cau | 2cau | 4D
chf')ng bao luc hoc| cau cau 40%
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bao lyc |duong.
hoc - Nguyén nhan
dwong |va hau qua.
- Céch phong
tranh va Ung
pho.
Tong so ciu | 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 8 5 cau | 3 cAu
cau 10b
Téong S6 Piém | 2d | 0.5d¢ [0.5¢ |1d | 1d 1d |0.5¢ | 0.5d 1d |2¢ |4D [3D 3D |100%
Tilg % | 20% | 5% | 5% | 10% | 10% 10% [5% | 5% 10% | 20% |40% |30% |30%
30% 20% 20% 30% 100%
II. BAN PAC TA PE KIEM TRA GIUA HQC Ki II MON GDCD 7
Chi Noi dung don | Yéu cdu cin S6 cAu hoi & mirc dd danh gia
dé vi kién thirc dat TNKQ Tw Luin
/Chwong Nhiéu hra chon “Puing -Sai” Tra 16i ngin
Bié¢t |Hiéu |Van |Biét |Hiéu |Van |Biét |Hiéu |Van |Biét |Hiéu |Van
dung dung dung dung
Ung pho | - Nhan biét tinh Nhén biét: 2 cau | 1 cdu 1cau |1 cau 1cau |1 cau 1 cu
v0i tam li | huong va biu | Néu duoc cic
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hién cua cang
thang.

- Giai thich
nguyén nhan va
anh huong.

- Bé xuat cach

tinh hudng
thuong gy cang
thang.

- Néu duoc biéu
hién cua co thé
khi b1 cang
thang.

tng pho hi¢u Théng hiéu:
qua. - Xéc dinh dugc
nguyén nhan va
anh huong cua
cang thang
Véan dung:
- Xac dinh duoc
mot cach Umg phd
tich cuc khi cang
thang.
-Thuc hanh
dugc mot sd
cach ung pho
tich cuc khi
cing thang.
thmg, - Nhan biét hanh Nhan biét - 2 cau l1cau |1cau |1 cau 1 cau 1 cau 1 cau
chong vi bao luc hoc
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bao luc
hoc

dwong

duong.

- Giai thich hau
qua va nguyén
nhan.

- Bé xuét bién
phép phong

tranh.

- Néu duoc cac
biéu hién cua bao
luc hoc duong.

Théng hiéu:

- Giai thich duoc
nguyén nhan va
tac hai cua bao
luc hoc duong.

- Trinh bay dugc
cac cach tng pho
trude, trong va
sau khi b1 bao luc
hoc duong.

Van dung:

- Tham gia céc
hoat dong tuyén
truyén phong,
chéng bao luc
hoc duong do
nha truong, dia
phuong t6 chic.

- Phé phan, dau
tranh v&i1 nhiing
hanh vi bao luc
hoc duong
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Tong so cau 4ciu | 1ciu |1ciu |2ciu |2ciu 2ciu | 1cau |1 cau 1cau |1 cau
Tong sb diém 2d 0.5 |05a |1d 1d 1d 0.5a |0.5d 1d 2d
Til¢ 20% | 5% 5% 10% | 10% 10% | 5% 5% 10% | 20%
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	Câu 10: Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa có thể giúp giảm bạo lực học đường vì tạo môi trường giao lưu và học hỏi.
	A. Đúng B. Sai
	C. Hạnh phúc. D. Sức khỏe về thể chất.
	Câu 1: (1 điểm)  Tại sao cần phải biết cách ứng phó với tâm lý căng thẳng? Việc không kiểm soát được tâm lý căng thẳng có thể gây ra những hậu quả gì?
	Câu 2: (2 điểm)
	Tình huống: L là học sinh lớp 7A. Tuy nhiên, do một số hiểu lầm L bị một số bạn trong lớp đã ganh ghét, thường xuyên bịa đặt những thông tin sai sự thật. Nhóm bạn đó bịa đặt rằng: L hay “ngầm báo cáo” với cô giáo chủ nhiệm về các bạn trong lớp nghỉ học đi chơi; chê bai, mỉa mai ngoại hình và gia cảnh khó khăn của L,… Chỉ một thời gian sau, những lời nói xấu L bị đăng tải lên Facebook. Lúc này, có rất nhiều người đã hùa theo nói xấu L mà chẳng cần biết chuyện đúng hay sai sự thật. Trước chuyện này, L vô cùng buồn chán, nhưng đành cam chịu.
	-----------------------------------------------------Hết……………………………………………….
	- Cần biết cách ứng phó với tâm lý căng thẳng để duy trì sức khỏe tinh thần, giúp cân bằng cuộc sống và nâng cao hiệu quả học tập, làm việc.


